
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Kon Rẫy, ngày         tháng        năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích  

trong thực hiện Kế hoạch nhà nước và nhiệm vụ công tác năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và Nghị 

định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng 2022; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện tại Tờ trình số 

09/TTr-TĐKT ngày 20 tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong việc thực hiện Kế hoạch nhà nước và nhiệm vụ công tác năm 2023; cụ thể 

như sau: 

1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 16 tập thể; 

2. Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 93 cá nhân; 

3. Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 39 cá nhân; 

4. Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 03 tập thể; 

5. Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 09 cá nhân. 

(Có các danh sách kèm theo) 

Điều 2. Phòng Nội vụ huyện trích nguồn kinh phí khen thưởng của huyện 

để chi thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng theo danh sách tại 

Điều 1; theo mức:  

1. Mỗi cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 

lần mức lương cơ sở. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx


2 

 

 

2. Mỗi cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được thưởng 

1,0 lần mức lương cơ sở. 

3. Mỗi tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được 

thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng huyện; Trưởng phòng Nội vụ huyện; Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, Phó PCT UBND huyện;                                                                                         

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Võ Văn Lương 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH 

UBND HUYỆN TẶNG DANH HIỆU NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 5 năm 2024 

 của Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy) 

 

I. TẬP THỂ ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG DANH 

HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” 

1. Thanh tra huyện Kon Rẫy; 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Rẫy; 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kon Rẫy; 

4. Phòng Tư pháp huyện Kon Rẫy; 

5. Phòng Dân tộc huyện Kon Rẫy; 

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Rẫy; 

7. Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Kon Rẫy; 

8. Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Kon Rẫy; 

9. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kon Rẫy; 

10. Ban Dân vận Huyện uỷ Kon Rẫy; 

11. Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy; 

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy; 

13. Hội Nông dân huyện Kon Rẫy; 

14. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kon Rẫy; 

15. Hội Cựu Chiến binh huyện Kon Rẫy; 

16. Ban Chấp hành Huyện đoàn Kon Rẫy. 

II. CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG DANH 

HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” 

1. Nguyễn Văn Thuỷ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; 

2. Đinh Thị Hồng Thu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; 

3. Huỳnh Ngọc Phong Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; 

4. Lê Văn Cẩm Thi 
Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Re (Nguyên Phó Chánh 

Văn phòng HĐND & UBND huyện); 

5. Nguyễn Thị Thu Phương Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

6. Thái Hữu Cường Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

7. Dương Thị Phương Thảo Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

8. Dương Thị Mỹ Hoà Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

9. Lê Thị Thuý Hằng 
Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (Nguyên 

công chức Văn phòng HĐND & UBND huyện); 

10. Trần Thị Duyên Viên chức biệt phái tại Văn phòng HĐND và UBND 
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huyện; 

11. Nguyễn Xuân Sơn Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

12. Bùi Thanh Cương Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

13. Lại Thu Hương Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

14. Phan Văn Hướng Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

15. Tào Văn Hiệp Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; 

16. Trần Thị Xuân Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện; 

17. Trương Thị Mỹ Linh Công chức Phòng Nội vụ huyện; 

18. Nguyễn Thị Thuỳ Công chức Phòng Nội vụ huyện; 

19. Đinh Ngọc Hải Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

20. Nguyễn Thị Thành Nhân Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

21. Võ Diệp Hoài Phương Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

22. Phạm Thị Thuỳ Vân Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

23. Trần Thị Kim Oanh Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

24. Trần Công Quang Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

25. Cao Xuân Tân Chánh Thanh tra huyện; 

26. Nguyễn Đức Dương Phó Chánh Thanh tra huyện; 

27. Đặng Thị Hương Giang Công chức Thanh tra huyện; 

28. Đinh Xuân Thi 
Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Tơ Lung (Nguyên Trưởng 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện); 

29. Đinh Hồng Thắng 
Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện; 

30. Nguyễn Trọng Phấn Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

31. Huỳnh Ngọc Dũng Công chức Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

32. H'Un Siu Công chức Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

33. Phan Đình Hiếu Phó Trưởng Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

34. Lê Văn Dẫu Phó Trưởng Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

35. Phạm Hồng Định Công chức Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

36. Đoàn Thị Ngọc Điệp Công chức Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

37. Đinh Thị Xuân Lan Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

38. Nguyễn Văn Định Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

39. Lê Quang Chính Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

40. Bùi Quang Kiên Công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

41. Huỳnh Thị Thảo Anh 
Công chức Ban Tổ chức Huyện uỷ (Nguyên công chức 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện); 

42. Trần Minh Tiến Trưởng Phòng Tư pháp huyện; 

43. A Răn Công chức Phòng Tư pháp huyện; 

44. Hoàng Thị Hương Công chức Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 
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45. Y Lăk Công chức Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

46. Đào Đức Tiến Trưởng Phòng Dân tộc huyện; 

47. Nay Y Khánh Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện; 

48. A Vần Công chức Phòng Dân tộc huyện; 

49. Văn Thị Hồng Công chức Phòng Dân tộc huyện; 

50. Trần Công Thức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 

51. Phạm Đình Công Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

52. Lê Văn Chí Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

53. Vũ Trường Giang Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

54. Y Nhàn Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

55. Trương Thị Bích Thuận Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

56. Lại Thành Trung Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

57. Đặng Hữu Huy Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

58. Nguyễn Ngọc Minh Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

59. Lương Nguyên Soái Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

60. Vũ Mạnh Hưng Viên chức Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

61. Phan Phi Sỹ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện; 

62. Đinh Hồng Bảo Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND huyện; 

63. Mai Thị Thu Công chức Văn phòng Huyện uỷ; 

64. Phan Kim Việt Công chức biệt phái tại Văn phòng Huyện uỷ; 

65. Nguyễn Trọng Khuyền Nhân viên Văn phòng Huyện uỷ; 

66. Phạm Văn Trung Nhân viên Văn phòng Huyện uỷ; 

67. Nguyễn Thị Lan Nhân viên Văn phòng Huyện uỷ; 

68. Trương Thanh Tùng Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; 

69. Đỗ Đình Ngọc Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; 

70. Phan Duy Huynh Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; 

71. Nguyễn Thông Điệp Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; 

72. Nguyễn Thị Kim Luận Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; 

73. Lê Văn Cường Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; 

74. Đinh Văn Quang Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

75. Đinh Văn Hương Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

76. Trần Đình Trung Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

77. Đinh Thị Anh 
Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch 

Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện; 

78. Huỳnh Thị Hoa Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ; 

79. Nguyễn Thị Thuỳ Dung Viên chức Trung tâm Chính trị huyện; 

80. Nguyễn Thị Quý Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện; 

81. Hà Thị Ngọc Yến Công chức Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện; 
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82. Trương Thị Chín Công chức Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện; 

83. Lê Thị Nhung Nhân viên Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện; 

84. Đinh Thị Bích Đào Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

85. Trần Quốc Vy Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; 

86. Phạm Thị Ngọc Hà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

87. Nguyễn Thị Thu Thuỷ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

88. Y Nga Công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; 

89. A Tiêng Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện; 

90. Hoàng Văn Do Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện; 

91. Y Lụa Công chức Hội Cựu Chiến binh huyện; 

92. Trần Đồng Bí thư Huyện đoàn; 

93. Rô Man Dân Phó Bí thư Huyện đoàn. 

III. CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG DANH 

HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ” 

1. Đinh Thị Mỹ Hảo Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; 

2. Nguyễn Văn Chiến Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

3. A Lê Nuk Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

4. Nguyễn Xuân Tuấn Công chức Phòng Nội vụ huyện; 

5. Lê Hữu Phước Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

6. Đặng Thanh Bình Công chức Phòng Tư pháp huyện; 

7. Đinh Kim Hồng Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện; 

8. Nguyễn Thị Hoà Chánh Văn phòng Huyện uỷ; 

9. Lê Văn Thái 
Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng (Nguyên Phó Chánh 

Văn phòng Huyện uỷ); 

10. Phạm Văn Nhạc Công chức Văn phòng Huyện uỷ; 

11. Trần Thị Hồng Công chức Văn phòng Huyện uỷ; 

12. Nguyễn Thị Hằng Công chức Ban Tổ chức Huyện uỷ; 

13. Nguyễn Thị Lan Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; 

14. Lê Thị Vân Công chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

15. Nguyễn Thị Mai Hương Công chức Ban Dân vận Huyện uỷ; 

16. Lương Văn Cường Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; 

17. Huỳnh Minh Trung Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện; 

18. Ngô Thị Mai Lan Công chức Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện; 

19. Lê Xuân Thanh Công chức Huyện đoàn; 

20. Đinh Thị Sương Chủ tịch HĐND thị trấn Đăk Rve; 

21. Lê Thị Hoan Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Đăk Rve; 

22. Nguyễn Văn Chung Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Đăk Rve; 
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23. Y Xanh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đăk Kôi; 

24. Phan Đình Thọ Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đăk Kôi; 

25. Nguyễn Việt Cường Bí thư Đảng ủy xã Đăk Pne; 

26. Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch UBND xã Đăk Pne; 

27. Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN xã Đăk Pne; 

28. Nguyễn Thị Kiểm Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đăk Pne; 

29. Đặng Vĩnh Phú  Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng; 

30. Huỳnh Thị Yến Vi Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đăk Ruồng; 

31. Phạm Văn Đình Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Ruồng; 

32. Đào Thanh Sang 
Chủ tịch UBND xã Đăk Kôi (Nguyên Chủ tịch UBND 

xã Đăk Tơ Lung); 

33. Đỗ Thị Kim Huệ Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đăk Tơ Lung; 

34. Lê Thị Tuyết Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đăk Tơ Lung; 

35. Y Trang Phó Chủ tịch HĐND xã Đăk Tờ Re; 

36. Phan Thị Mỳ Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Tờ Re; 

37. Vũ Hoàng Thị Mỹ Hậu Công chức Văn phòng thống kê xã Đăk Tờ Re; 

38. Vũ Thanh Tuyển Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập; 

39. Võ Thị Kim Nhung Công chức Văn phòng - Thống kê xã Tân Lập. 

IV. TẬP THỂ ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÔNG NHẬN 

ĐẠT DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

2. Phòng Nội vụ huyện; 

3. Văn phòng Huyện ủy. 

V. CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÔNG NHẬN 

ĐẠT DANH HIỆU “CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ” 

 1. Nguyễn Quang Thạch Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; 

2. Võ Văn Lương Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

3. Trần Khắc Hà Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện; 

4. Trần Quốc Bảo Trưởng Phòng Nội vụ huyện; 

5. Đặng Đình Hữu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy; 

6. Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; 

7. Đặng Thị Xuân Trúc Bí thư Đảng ủy thị trấn Đăk Rve; 

8. Trần Văn Thái  Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Ruồng; 

9. Đinh Địa 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk 

Tơ Lung. 
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